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TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 205140201002 Nguyễn Thị Hải Âu 16-07-1999 Nữ Bình Đại - Bến Tre

2 205140201004 Ngô Phạm Hoàn Châu 29-1-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

3 205140201008 Nguyễn Thị Kim Cương 10-11-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

4 205140201012 Nguyễn Thị Mỹ Dung 13-11-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

5 205140201015 Nguyễn Thị Thùy Dương 8-8-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

6 205140201018 Lữ Trúc Hà 29-10-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

7 205140201025 Huỳnh Hồ Hà Hân 10-8-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

8 205140201022 Phan Ngọc Hân 10-6-2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

9 205140201115 Trần Thị Yến Hạnh 27-2-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

10 205140201029 Phan Thị Phương Huệ 3-9-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

11 205140201035 Phạm Thị Ngọc Lan 6-7-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

12 205140201038 Huỳnh Thị Yến Linh 6-3-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

13 205140201042 Nguyễn Ngọc Kim Mỹ 17-12-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

14 205140201046 Trần Thị Tuyết Ngân 1-10-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

15 205140201051 Nguyễn Thị Thảo Nhi 24-6-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

16 205140201059 Phan Thị Huỳnh Như 5-7-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

17 205140201062 Nguyễn Thị Huỳnh Như 1-8-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

18 205140201056 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17-5-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

19 205140201063 Nguyễn Thị Tiểu Ni 8-4-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

20 205140201067 Phạm Ngọc Tú Quyên 4-11-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

21 205140201073 Vỏ Huỳnh Hồng Thắm 18-9-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

22 205140201070 Bùi Thị Phương Thanh 23-6-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

23 205140201076 Nguyễn Thanh Thơ 7-6-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

24 205140201079 Nguyễn Thị Anh Thư 7-2-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

25 205140201082 Cao Thị Thu Tiền 29-11-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

26 205140201089 Phan Thị Mai Trâm 15-5-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

27 205140201092 Tô Thị Bảo Trân 12-10-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

28 205140201095 Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 13-10-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

29 205140201099 Hồ Thị Thanh Tuyền 20-3-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre
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DANH SÁCH SINH VIÊN



TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chúHọ và tên

30 205140201102 Lê Thái Nhã Uyên 12-8-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

31 205140201108 Phan Thị Lan Vy 6-8-1999 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

32 205140201105 Phạm Võ Trường Vy 4-1-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

33 205140201112 Trương Thị Hải Yến 9-8-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 33 sinh viên.


